
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Giáo viên Ghi chú Đơn vị

1 CĐ CĐ-24 20231ME5032.10 1 29 Vẽ kỹ thuật 2 205A10 2 205A10 Vũ Thị Huệ

2 CĐ CĐ-24 20231ME5032.10 2 29 Vẽ kỹ thuật 1 205A10 1 205A10 Nguyễn Văn Tài

1 ĐH ĐH-17 20231ME6031.15 3 22 SBVL 1 108-A9 TRƯƠNG CHÍ CÔNG

2 ĐH ĐH-17 20231ME6031.15 3 22 SBVL 2 108-A9 TRƯƠNG CHÍ CÔNG

3 ĐH ĐH-17 20231ME6031.11 3 23 SBVL 3 108-A9 TRƯƠNG CHÍ CÔNG 1/2 ca đầu

4 ĐH ĐH-17 20231ME6031.16 3 22 SBVL 1 108-A9 TRƯƠNG CHÍ CÔNG

5 ĐH ĐH-17 20231ME6031.16 3 22 SBVL 2 108-A9 TRƯƠNG CHÍ CÔNG

6 ĐH ĐH-17 20231ME6031.12 3 22 SBVL 3 108-A9 TRƯƠNG CHÍ CÔNG 1/2 ca đầu

7 CĐ CĐ-25 20231ME5046002 1 20 CKT 3 108-A9 NGUYỄN VĂN LUẬT

8 CĐ CĐ-25 20231ME5046002 2 20 CKT 2 108-A9 NGUYỄN VĂN LUẬT 1/2 ca đầu

9 CĐ CĐ-25 20231ME5046002 3 20 CKT 2 108-A9 NGUYỄN VĂN LUẬT 1/2 ca sau

11 ĐH ĐH-17 20231ME6031010 3 23 SBVL 2 108-A9 Khuất Đức Dương

12 ĐH ĐH-17 20231ME6031010 3 23 SBVL 3 108-A9 Khuất Đức Dương
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